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BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  CBGV-NV NĂM 2021-2022

	TT
	LỚP 
	HỌ VÀ TÊN GV 
	CHỨC DANH
	KIÊM NGHIỆM
	NHIỆM VỤ GIẢNG DẠY
	GHI CHÚ

	1
	1A
	Phạm Thị Hường
	Giáo viên
	 
	Toán ; Tiếng việt; Đ.Đức; TN-XH;Thủ công; THKT; HĐNGLL; SH lớp
	 

	2
	1B
	Lê Thị Điệp
	Giáo viên
	 
	Toán ; Tiếng việt; Đ.Đức; TN-XH;Thủ công; THKT; HĐNGLL; SH lớp
	 

	3
	1C
	Ng.Thanh Nhàn
	Giáo viên
	 
	Toán ; Tiếng việt; Đ.Đức; TN-H;Thủ công; THKT; HĐNGLL; SH lớp
	 

	4
	1D
	Ngô Thị Hường
	Giáo viên
	 TT CM
	Toán ; Tiếng việt; Đ.Đức; TN-XH;Thủ công; THKT; HĐNGLL; SH lớp
	 

	5
	1E
	Phạm Thị Huệ
	Giáo viên
	 
	Toán ; Tiếng việt; Đ.Đức; TN-XH;Thủ công; THKT; HĐNGLL; SH lớp
	 

	6
	2A
	Trịnh Thu Hà
	Giáo viên
	 
	Toán ; Tiếng việt; Đ.Đức; TN-XH;Thủ công; THKT; HĐNGLL; SH lớp
	 

	7
	2B
	Phạm Thị Phương
	Giáo viên
	 
	Toán ; Tiếng việt; Đ.Đức; TN-XH;Thủ công; THKT; HĐNGLL; SH lớp
	 

	8
	2C
	 Ng. Thị Thảo
	Giáo viên
	 
	Toán ; Tiếng việt; Đ.Đức; TN-XH;Thủ công; THKT; HĐNGLL; SH lớp
	 

	9
	2D
	Bùi Thị Mai
	Giáo viên
	 
	Toán ; Tiếng việt; Đ.Đức; TN-XH;Thủ công; THKT; HĐNGLL; SH lớp
	 

	10
	2E
	Ng.Thị Hiền Quyên
	Giáo viên
	 TKHĐ
	Toán ; Tiếng việt; Đ.Đức; TN-XH;Thủ công; THKT; HĐNGLL; SH lớp
	 

	11
	2H
	Đỗ Thị Hường
	Giáo viên
	 
	Toán ; Tiếng việt; Đ.Đức; TN-XH;Thủ công; THKT; HĐNGLL; SH lớp
	 

	12
	3A
	Nguyễn Thị Hòa
	Giáo viên
	 
	Toán ; Tiếng việt; Đ.Đức; TN-XH;Thủ công; THKT; HĐNGLL; SH lớp
	 

	13
	3B
	Trần Tuyết Nhung
	Giáo viên
	 TTCM
	Toán ; Tiếng việt; Đ.Đức; TN-XH;Thủ công; THKT; HĐNGLL; SH lớp
	 

	14
	3C
	Đoàn T.Thu Hường
	Giáo viên
	 
	Toán ; Tiếng việt; Đ.Đức; TN-XH;Thủ công; THKT; HĐNGLL; SH lớp
	 

	15
	3D
	Mạc Thế Vinh
	Phó HT
	 TPT
	Toán ; Tiếng việt; Đ.Đức; TN-XH;Thủ công; THKT; HĐNGLL; SH lớp
	 

	16
	3E
	Ngọc Anh
	Giáo viên(HĐ)
	 
	Toán ; Tiếng việt; Đ.Đức; TN-XH;Thủ công; THKT; HĐNGLL; SH lớp
	 

	17
	4A
	Ng. Thị Anh Thu
	Phó HT
	 
	Toán ; Tiếng việt; Đ.Đức; TN-XH;LĐKT; HĐNGLL; SH lớp.
	 

	18
	4B
	Phạm Minh Thu
	Giáo viên
	 TTCM
	Toán ; Tiếng việt; Đ.Đức; TN-XH;LĐKT; HĐNGLL; SH lớp.
	 

	19
	4C
	Trịnh Thị Tuyết.
	Giáo viên
	 
	Toán ; Tiếng việt; Đ.Đức; TN-XH;LĐKT; HĐNGLL; SH lớp.
	 

	20
	4D
	Ng. Thanh Hằng
	Giáo viên
	 CTCĐ
	Toán ; Tiếng việt; Đ.Đức; TN-XH;LĐKT; HĐNGLL; SH lớp.
	 

	21
	4E
	Vũ Thị Vân
	Giáo viên
	 TTND
	Toán ; Tiếng việt; Đ.Đức; TN-XH;LĐKT; HĐNGLL; SH lớp.
	 

	22
	5A
	Phạm Thị Thảo
	Giáo viên
	 
	Toán ; Tiếng việt; Đ.Đức; TN-XH;LĐKT; HĐNGLL; SH lớp.
	 

	23
	5B
	Ng.Thị Phương
	Giáo viên
	 
	Toán ; Tiếng việt; Đ.Đức; TN-XH;LĐKT; HĐNGLL; SH lớp.
	 

	24
	5C
	 Mạc Thị Hồng
	Giáo viên
	 
	Toán ; Tiếng việt; Đ.Đức; TN-XH;LĐKT; HĐNGLL; SH lớp.
	 

	25
	5D
	Hoàng Thanh
	Giáo viên
	 Tổ Phó
	Toán ; Tiếng việt; Đ.Đức; TN-XH;LĐKT; HĐNGLL; SH lớp.
	 

	26
	[bookmark: _GoBack] 
	Đào Thị Huyền
	Giáo viên
	 TPT
	ÂM NHẠC  2E; 2H.
	 

	27
	 
	Phạm Thị Hà
	Giáo viên
	 
	ÂM NHẠC 12345 ( Trừ 2E;2H)
	 

	28
	 
	Đặng Thanh Thủy
	Giáo viên
	 
	MĨ THUẬT 12 GDTC 1A,2A  và  Khối 3
	 

	29
	 
	Ng. Thị Thanh Hương
	Giáo viên
	 
	MĨ THUẬT 345 GDTC  Khối 4
	 

	30
	 
	Phạm Hồng Luyến
	Giáo viên
	 
	ANH Khối1AB,2ABC +Khối 4
	 

	31
	 
	Trần Thị Hằng
	Giáo viên
	 
	ANHKhối 1 CDE, 2D,E,H +Khối 5
	 

	32
	 
	Nguyễn Thị Thủy
	GV HĐ
	 
	ANH Khối 3  
	 

	33
	 
	Ngô Trường Giang
	Giáo viên
	 Tổ phó CM
	GDTC Khối 1; Khối 2  (TRỪ 1A;2A) và Khối 5 
	 

	34
	 
	Hoàng Văn Thắng
	GV HĐ 
	 
	Tin học các lớp.
	 

	35
	 
	Phạm Văn Lượng
	Hiệu trưởng
	Dạy thay
	Toán ; Tiếng việt; Đ.Đức; TN-XH;LĐKT; HĐNGLL; SH lớp
	 

	36
	 
	Phạm Thị Quế Hương
	Nhân viên
	TT Tổ VP 
	Kế toán – Văn thư
	 

	37
	 
	Ngô Thị Ngọc
	Nhân viên
	 
	Hành chính - Thủ quỹ
	 

	38
	 
	Vũ Thị Huyền Trang
	Nhân viên
	 
	Thư viện - Thiết bị; Phụ trách y tế trường học.
	 


HIỆU TRƯỞNG



          Phạm Văn Lượng
